    PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN CÔNG SÁU                                                    Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 
   KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT KHỐI 1
Năm học: 2023 – 2024
(Kèm theo Công văn số 1338/SGDĐT-GDTH ngày 28/6/2021)
        I. Căn cứ xây dựng kế hoạch. 

- Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông;
- Căn cứ Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/06/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.
- Căn cứ Công văn 1338/SGDĐT- GD TH ngày 28/06/2021 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp Tiểu học;
- Căn cứ kế hoạch năm học và chỉ đạo thực hiện chuyên môn của trường TH Nguyễn Công Sáu năm học 2023-2024;
Nay, giáo viên Mĩ thuật xây dựng kế hoạch giáo dục môn học năm 2023 – 2024 như sau:

II. Điều kiện thực hiện môn mĩ thuật.

      1. Đội ngũ giáo viên:

- Nhà trường có 1 giáo viên giảng dạy bộ môn Mĩ thuật.

- Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và đạt trình độ chuẩn về chuyên môn, tất cả giáo viên trong tổ đã tập huấn hoàn thành các Mô đun trên hệ thống LMS, linh hoạt sử dụng các hình thức tổ chức, phương pháp dạy học tích cực để hình thành và phát triển phẩm chất năng lực học sinh.

2.Tình hình học sinh: 
- Số lượng HS tham gia môn học: 100% tham gia môn học
-  Học sinh đến trường đúng độ tuổi, ngoan, có ý thức, thái độ học tập tốt.
- Phụ huynh quan tâm tạo điều kiện cho các em học tập tốt.

3. Nguồn tài liệu, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn
- Sách học sinh: Sách Mĩ thuật của Nhà xuất bản Giáo dục. 
- Sách giáo viên, tài liệu tham khảo: có đầy đủ 

- Các nội dung về: Giáo dục địa phương, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể được nhà trường xây dựng kế hoạch từ đầu năm học.  
- Có phòng học bộ môn chuyên biệt.
4. Nội dung giáo dục địa phương, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể.
- Lồng ghép các nội dung giáo dục địa phương, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể  đảm bảo theo hướng dẫn, chỉ đạo của ngành cấp trên.
- Các hoạt động ngoại khóa.
- Phối hợp với tổng phụ trách đội tổ chức hoạt động trải nghiệm, vẽ tranh, tạo hình …nhằm nâng cao kĩ năng, năng lực, phẩm chất để học tập tốt hơn về chuyên môn của học sinh.

III. Kế hoạch dạy học môn mĩ thuật
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	Ghi chú


	
	Chủ đề/

Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/

thời lượng
	
	

	Tuần 1
	Chủ đề 1: Mĩ thuật trong nhà trường
	Mĩ thuật trong nhà trường
	Tiết 1/ 1 
	
	

	Tuần 2
	Chủ đề 2: Sáng tạo từ những chấm màu
	Sáng tạo từ những chấm màu
(Tiết 1)
	Tiết 1/ 4
	
	

	Tuần 3
	
	Sáng tạo từ những chấm màu
(Tiết 2)
	Tiết 2/4 
	
	

	Tuần 4
	
	Sáng tạo từ những chấm màu
(Tiết 3)
	Tiết 3/ 4
	
	

	Tuần 5
	
	Sáng tạo từ những chấm màu
(Tiết 4)
	Tiết 4/ 4
	
	

	Tuần 6
	Chủ đề 3: Nét vẽ của em
	Nét vẽ của em (Tiết 1)
	Tiết 1/ 3
	
	

	Tuần 7
	
	Nét vẽ của em (Tiết 2)
	Tiết 2/ 3 
	
	

	Tuần 8
	
	Nét vẽ của em (Tiết 3)
	Tiết 3/ 3 
	
	

	Tuần 9
	Chủ đề 4: Sáng tạo từ những hình cơ bản
	Sáng tạo từ những hình cơ bản (Tiết 1)
	Tiết 1/ 4
	
	

	Tuần 10
	
	Sáng tạo từ những hình cơ bản (Tiết 2)
	Tiết 2/ 4
	
	

	Tuần 11
	
	Sáng tạo từ những hình cơ bản (Tiết 3)
	Tiết 3/4 
	
	

	Tuần 12
	
	Sáng tạo từ những hình cơ bản (Tiết 4)
	Tiết 4/ 4
	
	

	Tuần 13
	Chủ đề 5: Màu cơ bản trong Mĩ thuật
	Màu cơ bản trong Mĩ thuật      (Tiết 1)
	Tiết 1/ 4
	
	

	Tuần 14
	
	Màu cơ bản trong Mĩ thuật      (Tiết 2)
	Tiết 2/ 4
	
	

	Tuần 15
	
	Màu cơ bản trong Mĩ thuật       (Tiết 3)
	Tiết 3/ 4
	
	

	Tuần 16
	
	Màu cơ bản trong Mĩ thuật      (Tiết 4)
	Tiết 4/ 4
	
	

	Tuần 17
	Đánh giá định kì cuối học kì I
	Tiết 1/1 
	
	

	Tuần 18
	Chủ đề 6: Sáng tạo từ những khối cơ bản

	Sáng tạo từ những khối cơ bản (Tiết 1)
	Tiết 1/4
	
	

	Tuần 19
	
	Sáng tạo từ những khối cơ bản (Tiết 2)
	Tiết 2/4
	
	

	Tuần 20
	
	Sáng tạo từ những khối cơ bản (Tiết 3)
	Tiết 3/4
	
	

	Tuần 21
	
	Sáng tạo từ những khối cơ bản(Tiết 4) 
	Tiết 4/4
	
	

	Tuần 22
	Chủ đề 7: Hoa, quả

	Hoa, quả (Tiết 1)
	Tiết 1/4
	
	

	Tuần 23
	
	Hoa, quả (Tiết 2)
	Tiết 2/4
	
	

	Tuần 24
	
	Hoa, quả (Tiết 3)
	Tiết 3/4
	
	

	Tuần 25
	
	Hoa, quả (Tiết 4)
	Tiết 4/4
	
	

	Tuần 26
	Chủ đề 8: Người thân của em
	Người thân của em (Tiết 1)
	Tiết 1/4
	
	

	Tuần 27
	
	Người thân của em (Tiết 2)
	Tiết 2/4
	
	

	Tuần 28
	
	Người thân của em (Tiết 3)
	Tiết 3/4
	
	

	Tuần 29
	
	Người thân của em (Tiết 4)
	Tiết 4/4
	
	

	Tuần 30
	Chủ đề 9: Em là học sinh lớp 1
	Em là học sinh lớp1 (Tiết 1)
	Tiết 1/4
	GDĐP CĐ5: Nơi em ở
	

	Tuần 31
	
	Em là học sinh lớp1 (Tiết 2)
	Tiết 2/4
	
	

	Tuần 32
	
	Em là học sinh lớp1 (Tiết 3)
	Tiết 3/4
	
	

	Tuần 33
	
	Em là học sinh lớp1 (Tiết 4)
	Tiết 4/4
	
	

	Tuần 34
	Đánh giá định kì cuối năm
	Tiết 1/1
	
	

	Tuần 35
	Trưng bày sản phẩm cuối năm
	Tiết 1/1
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                                                                                                                                                      Trần Thị Diễm                       
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT KHỐI 2
Năm học: 2023 – 2024
(Kèm theo Công văn số 1338/SGDĐT-GDTH ngày 28/6/2021)
        I. Căn cứ xây dựng kế hoạch.
- Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông;
- Căn cứ Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/06/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.
- Căn cứ Công văn 1338/SGDĐT- GD TH ngày 28/06/2021 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp Tiểu học;
- Căn cứ kế hoạch năm học và chỉ đạo thực hiện chuyên môn của trường TH Nguyễn Công Sáu năm học 2023-2024;
Nay, giáo viên Mĩ thuật xây dụng kế hoạch giáo dục môn học năm 2023 – 2024 như sau:
II. Điều kiện thực hiên môn mĩ thuật.
      1. Đội ngũ giáo viên:

- Nhà trường có 1 giáo viên giảng dạy bộ môn Mĩ thuật.

- Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và đạt trình độ chuẩn về chuyên môn, tất cả giáo viên trong tổ đã tập huấn hoàn thành các Mô đun trên hệ thống LMS, linh hoạt sử dụng các hình thức tổ chức, phương pháp dạy học tích cực để hình thành và phát triển phẩm chất năng lực học sinh.

2.Tình hình học sinh: 
- Số lượng HS tham gia môn học: 100% tham gia môn học
-  Học sinh đến trường đúng độ tuổi, ngoan, có ý thức, thái độ học tập tốt.

- Phụ huynh quan tâm tạo điều kiện cho các em học tập tốt.

3. Nguồn tài liệu, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn
- Sách học sinh: Sách Mĩ thuật của Nhà xuất bản Giáo dục. 
- Sách giáo viên, tài liệu tham khảo: có đầy đủ

- Các nội dung về: Giáo dục địa phương, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể được nhà trường xây dựng kế hoạch từ đầu năm học.  
- Có phòng học bộ môn chuyên biệt.
4. Nội dung giáo dục địa phương, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể.
- Lồng ghép các nội dung giáo dục địa phương, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể  đảm bảo theo hướng dẫn, chỉ đạo của ngành cấp trên.
- Các hoạt động ngoại khóa:
       - Phối hợp với tổng phụ trách đội tổ chức hoạt động trải nghiệm, vẽ tranh, tạo hình …nhằm nâng cao kĩ năng, năng lực, phẩm chất để học tập tốt hơn về chuyên môn của học sinh.
III. Kế hoạch dạy học môn mĩ thuật.                                                                                       
	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/

Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/

thời lượng
	
	

	Tuần 1
	Chủ đề 1: Mĩ thuật trong cuộc sống

	Mĩ thuật trong cuộc sống
         
	  Tiết 1/ 1
	GDĐP CĐ1: Công trình công cộng ở Quảng Nam
	

	Tuần 2
	CĐ2: Sự thú vị của nét 
	Sự thú vị của nét (Tiết 1)
	Tiết 1/2
	
	

	Tuần 3
	
	Sự thú vị của nét (Tiết 2)
	Tiết 2/ 2
	
	

	Tuần 4
	Chủ đề 3: Sự kết hợp của các hình cơ bản

	Sự kết hợp của các hình cơ bản (Tiết 1)
	Tiết 1/3 
	
	

	Tuần 5
	
	Sự kết hợp của các hình cơ bản (Tiết 2)
	Tiết 2/3 
	
	

	Tuần 6
	
	Sự kết hợp của các hình cơ bản (Tiết 3)
	Tiết 3/ 3
	
	

	Tuần 7
	Chủ đề 4: Những mảng màu yêu thích
	Những mảng màu yêu thích (Tiết 1)
	Tiết 1/3 
	
	

	Tuần 8
	
	Những mảng màu yêu thích (Tiết 2)
	Tiết 2/ 3
	
	

	Tuần 9
	
	Những mảng màu yêu thích (Tiết 3)
	Tiết 3 /3 
	
	

	Tuần 10
	Chủ đề 5: Sự kết hợp thú vị của khối
	Sự kết hợp thú vị của khối (Tiết 1)
	Tiết 1/3
	
	

	Tuần 11
	
	Sự kết hợp thú vị của khối (Tiết 2)
	Tiết 2/3 
	
	

	Tuần 12
	
	Sự kết hợp thú vị của khối (Tiết 3)
	  Tiết 3/ 3 
	
	

	Tuần 13
	Chủ đề 6: Sắc màu thiên nhiên
	Sắc màu thiên nhiên (Tiết 1)
	Tiết 1/4 
	
	

	Tuần 14
	
	Sắc màu thiên nhiên (Tiết 2)
	Tiết 2/4 
	
	

	Tuần 15
	
	Sắc màu thiên nhiên (Tiết 3)
	Tiết 3/4  
	
	

	Tuần 16
	
	Sắc màu thiên nhiên (Tiết 4)
	Tiết 4/4 
	
	

	Tuần 17
	Kiểm tra/ đánh giá cuối học kì I
	Tiết 1/1
	
	

	Tuần 18
	Chủ đề 7: Gương mặt thân quen
	Gương mặt thân quen (Tiết 1)
	Tiết 1/4
	GDQPAN: Vẽ tranh, cắt dán, tô màu bức tranh về chủ đề Bác Hồ với thiếu nhi, có chú bộ đội và công an với thiếu nhi.
	

	Tuần 19
	
	Gương mặt thân quen (Tiết 2) 
	Tiết 2/4
	
	

	Tuần 20
	
	Gương mặt thân quen (Tiết 3)
	Tiết 3/4
	
	

	Tuần 21
	
	Gương mặt thân quen (Tiết 4)
	Tiết 4/4
	
	

	Tuần 22
	Chủ đề 8: Bữa cơm gia đình
	Bữa cơm gia đình (Tiết 1)
	Tiết 1/4
	
	

	Tuần 23
	
	Bữa cơm gia đình (Tiết 2)
	Tiết 2/4
	
	

	Tuần 24
	
	Bữa cơm gia đình (Tiết 3)
	Tiết 3/4
	
	

	Tuần 25
	
	Bữa cơm gia đình (Tiết 4)
	Tiết 4/4
	
	

	Tuần 26
	Chủ đề 9: Thầy cô của em
	Thầy cô của em (Tiết 1)
	Tiết 1/4
	
	

	Tuần 27
	
	Thầy cô của em (Tiết 2)
	Tiết 2/4
	
	

	Tuần 28
	
	Thầy cô của em (Tiết 3)
	Tiết 3/4
	
	

	Tuần 29
	
	Thầy cô của em (Tiết 4)
	Tiết 4/4
	
	

	Tuần 30
	Chủ đề 10: Đồ chơi từ tạo hình con vật
	Đồ chơi từ tạo hình con vật (Tiết 1)
	Tiết 1/4
	GDĐP CĐ5: Làng gốm Thanh Hà
	

	Tuần 31
	
	Đồ chơi từ tạo hình con vật (Tiết 2)
	Tiết 2/4
	
	

	Tuần 32
	
	Đồ chơi từ tạo hình con vật (Tiết 3)
	Tiết 3/4
	
	

	Tuần 33
	
	Đồ chơi từ tạo hình con vật (Tiết 4)
	Tiết 4/4
	
	

	Tuần 34
	Kiểm tra/đánh giá cuối năm
	Tiết 1/1
	
	

	Tuần 35
	Trưng bày sản phẩm cuối năm
	Tiết 1/1
	
	


                                                                                                                                     NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
                                                                                                                                                Trần Thị Diễm

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN CÔNG SÁU                                                    Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 
      KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT KHỐI 3
Năm học: 2023 – 2024
(Kèm theo Công văn số 1338/SGDĐT-GDTH ngày 28/6/2021)
        I. Căn cứ xây dựng kế hoạch.
- Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông;
- Căn cứ Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/06/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

- Căn cứ Công văn 1338/SGDĐT- GD TH ngày 28/06/2021 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp Tiểu học;

- Căn cứ kế hoạch năm học và chỉ đạo thực hiện chuyên môn của trường TH Nguyễn Công Sáu năm học 2023-2024; 
        Nay, giáo viên Mĩ thuật xây dựng kế hoạch giáo dục môn học năm 2023 – 2024 như sau:
II. Điều kiện thực hiện môn mĩ thuật.
      1. Đội ngũ giáo viên:

- Nhà trường có 1 giáo viên giảng dạy bộ môn Mĩ thuật.

- Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và đạt trình độ chuẩn về chuyên môn, tất cả giáo viên trong tổ đã tập huấn hoàn thành các Mô đun trên hệ thống LMS, linh hoạt sử dụng các hình thức tổ chức, phương pháp dạy học tích cực để hình thành và phát triển phẩm chất năng lực học sinh.

2.Tình hình học sinh: 
- Số lượng HS tham gia môn học: 100% tham gia môn học

- Học sinh đến trường đúng độ tuổi, ngoan, có ý thức, thái độ học tập tốt.

- Phụ huynh quan tâm tạo điều kiện cho các em học tập tốt.

3. Nguồn tài liệu, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn
- Sách học sinh: Sách Mĩ thuật của Nhà xuất bản Giáo dục. 
- Sách giáo viên, tài liệu tham khảo: có đầy đủ 

- Các nội dung về: Giáo dục địa phương, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể được nhà trường xây dựng kế hoạch từ đầu năm học.
 - Có phòng học bộ môn chuyên biệt.
4. Nội dung giáo dục địa phương, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể.
- Lồng ghép các nội dung giáo dục địa phương, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể  đảm bảo theo hướng dẫn, chỉ đạo của ngành cấp trên.
- Các hoạt động ngoại khóa: 
- Phối hợp với tổng phụ trách đội tổ chức hoạt động trải nghiệm, vẽ tranh, tạo hình …nhằm nâng cao kĩ năng, năng lực, phẩm chất để học tập tốt hơn về chuyên môn của học sinh.
III. Kế hoạch dạy học môn mĩ thuật                                                                                                                                                                                                                                                              
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức
	Ghi chú

	
	Chủ đề/

Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/

thời lượng
	
	

	Tuần 1
	Chủ đề 1: Em yêu mĩ thuật
	       Em yêu mĩ thuật
	Tiết 1/ 1
	
	

	Tuần 2
	Chủ đề 2: Hoa văn trên trang phục của một số dân tộc
	Hoa văn trên trang phục của một số dân tộc (Tiết 1)
	Tiết 1/ 2
	
	

	Tuần 3
	
	Hoa văn trên trang phục của một số dân tộc  (Tiết 2)
	Tiết 2/ 2
	
	

	Tuần 4
	Chủ đề 3: Màu sắc em yêu

	Màu sắc em yêu (Tiết 1)
	Tiết 1/ 3
	
	

	Tuần 5
	
	Màu sắc em yêu (Tiết 2)
	Tiết 2/ 3
	
	

	Tuần 6
	
	Màu sắc em yêu (Tiết 3)
	Tiết 3/ 3
	
	

	Tuần 7
	Chủ đề 4: Vẻ đẹp của khối

	Vẻ đẹp của khối (Tiết 1)
	Tiết 1/ 3
	GDANQP: Biết vẽ tranh, cắt, dán, tô màu, điêu khắc, làm đồ thủ công về chủ đề Bác Hồ với thiếu nhi, chú  bộ đội và công an với thiếu nhi.
	

	Tuần 8
	
	Vẻ đẹp của khối (Tiết 2)
	Tiết 2/ 3
	
	

	Tuần 9
	
	Vẻ đẹp của khối (Tiết 3)
	Tiết 3/ 3
	
	

	Tuần 10
	Chủ đề 5: Một số vật liệu sử dụng trong thực hành, sáng tạo MT

	Một số vật liệu sử dụng trong thực hành, sáng tạo MT    (Tiết 1)
	Tiết 1/ 3
	
	

	Tuần 11
	
	Một số vật liệu sử dụng trong thực hành, sáng tạo MT    (Tiết 2)
	Tiết 2/ 3
	
	

	Tuần 12
	
	Một số vật liệu sử dụng trong thực hành, sáng tạo MT     (Tiết 3)
	Tiết 3/ 3
	
	

	Tuần 13
	Chủ đề 6: Biết ơn thầy cô
	Biết ơn thầy cô(Tiết 1)
	Tiết 1/ 4
	
	

	Tuần 14
	
	Biết ơn thầy cô (Tiết 2)
	Tiết 2/ 4
	
	

	Tuần 15
	
	Biết ơn thầy cô (Tiết 3)
	Tiết 3/ 4
	
	

	Tuần 16
	
	Biết ơn thầy cô (Tiết 4)
	Tiết 4/ 4
	
	

	Tuần 17
	Kiểm tra/ đánh giá học kì I 
	Tiết 1/1
	
	

	Tuần 18
	Chủ đề 7: Cảnh vật quanh em
	Cảnh vật quanh em (Tiết 1)
	Tiết 1/ 4
	GDĐP CĐ5: Những bãi biển đẹp ở Quảng Nam.
	

	Tuần 19
	
	Cảnh vật quanh em (Tiết 2)
	Tiết 2/4 
	
	

	Tuần 20
	
	Cảnh vật quanh em (Tiết 3)
	Tiết 3/ 4
	
	

	Tuần 21
	
	Cảnh vật quanh em (Tiết 4)
	Tiết 4/ 4
	
	

	Tuần 22
	Chủ đề 8: Chân dung người thân trong gia đình
	Chân dung người thân trong gia đình (Tiết 1)
	Tiết 1/ 4
	
	

	Tuần 23
	
	Chân dung người thân trong gia đình (Tiết 2)
	Tiết 2/ 4
	
	

	Tuần 24
	
	Chân dung người thân trong gia đình (Tiết 3)
	Tiết 3/ 4
	
	

	Tuần 25
	
	Chân dung người thân trong gia đình (Tiết 4)
	Tiết 4/ 4
	
	

	Tuần 26
	Chủ đề 9: Sinh hoạt trong gia đình
	Sinh hoạt trong gia đình     (Tiết 1)
	Tiết 1/ 4
	
	

	Tuần 27
	
	Sinh hoạt trong gia đình    (Tiết 2)
	Tiết 2/ 4
	
	

	Tuần 28
	
	Sinh hoạt trong gia đình     (Tiết 3)
	Tiết 3/ 4
	
	

	Tuần 29
	
	Sinh hoạt trong gia đình     (Tiết 4)
	Tiết 4/ 4
	
	

	Tuần 30
	Chủ đề 10: An toàn giao thông
	An toàn giao thông (Tiết 1)
	Tiết 1/ 4
	
	

	Tuần 31
	
	An toàn giao thông (Tiết 2)
	Tiết 2/ 4
	
	

	Tuần 32
	
	An toàn giao thông (Tiết 3)
	Tiết 3/ 4
	
	

	Tuần 33
	
	An toàn giao thông (Tiết 4)
	Tiết 4/ 4
	
	

	Tuần 34
	Kiểm tra/đánh giá cuối năm
	Tiết 1/ 1
	
	

	Tuần 35
	Trưng bày sản phẩm cuối năm
	Tiết 1/ 1
	
	


                                                                                                                                                   NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
                                                                                                                                                          Trần Thị Diễm

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN CÔNG SÁU                                                    Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN MỸ THUẬT KHỐI  4
Năm học: 2023 – 2024
(Kèm theo Công văn số 1338/SGDĐT-GDTH ngày 28/6/2021)
        I. Căn cứ xây dựng kế hoạch.
- Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông;
- Căn cứ Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/06/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

- Căn cứ Công văn 1338/SGDĐT- GD TH ngày 28/06/2021 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp Tiểu học;
- Căn cứ kế hoạch năm học và chỉ đạo thực hiện chuyên môn của trường TH Nguyễn Công Sáu năm học 2023-2024; 
Nay, giáo viên Mĩ thuật xây dụng kế hoạch giáo dục môn học năm 2023 – 2024 như sau:

II. Điều kiện thực hiện môn mĩ thuật.

      1. Đội ngũ giáo viên:

- Nhà trường có 1 giáo viên giảng dạy bộ môn Mĩ thuật.
- Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và đạt trình độ chuẩn về chuyên môn, tất cả giáo viên trong tổ đã tập huấn hoàn thành các Mô đun trên hệ thống LMS, linh hoạt sử dụng các hình thức tổ chức, phương pháp dạy học tích cực để hình thành và phát triển phẩm chất năng lực học sinh.

2.Tình hình học sinh: 
- Số lượng HS tham gia môn học: 100% tham gia môn học
- Học sinh đến trường đúng độ tuổi, ngoan, có ý thức, thái độ học tập tốt.

- Phụ huynh quan tâm tạo điều kiện cho các em học tập tốt.

3. Nguồn tài liệu, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn
- Sách học sinh: Sách Mĩ thuật của Nhà xuất bản Giáo dục. 
- Sách giáo viên, tài liệu tham khảo: có đầy đủ 

- Các nội dung về: Giáo dục địa phương, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể được nhà trường xây dựng kế hoạch từ đầu năm học.  
- Có phòng học bộ môn chuyên biệt.

4. Nội dung giáo dục địa phương, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể.
- Lồng ghép các nội dung giáo dục địa phương, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể  đảm bảo theo hướng dẫn, chỉ đạo của ngành cấp trên.
- Các hoạt động ngoại khóa.
- Phối hợp với tổng phụ trách đội tổ chức hoạt động trải nghiệm, vẽ tranh, tạo hình …nhằm nâng cao kĩ năng, năng lực, phẩm chất để học tập tốt hơn về chuyên môn của học sinh.

III. Kế hoạch dạy học môn mĩ thuật

	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	Ghi chú


	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/ thời lượng
	
	

	Tuần 1
	Chủ đề 1: Vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam
	Vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam (Tiết 1)
	Tiết 1/4
	Hoạt động quan sát: Tìm hiểu vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng theo một số câu hỏi gợi ý.

Hoạt động thể hiện: Vẽ nét
	

	Tuần 2
	
	Vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam (Tiết 2)
	Tiết 2/4
	Hoạt động thể hiện: Tạo sản phẩm bằng hình thức đắp nổi, nặn hoặc sáng tạo SPMT
	

	Tuần 3
	
	Vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam (Tiết 3)
	Tiết 3/4
	Hoạt động Thảo luận: Đặt tên và trao đổi về SPMT

Hoạt động Vận dụng: Thiết kế 1 món quà lưu niệm
	

	Tuần 4
	
	Vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam (Tiết 4)
	Tiết 4/4
	Hoạt động Vận dụng: Thiết kế 1 món quà lưu niệm (TT)
	

	Tuần 5
	Chủ đề 2: Một số dạng không gian trong tranh dân gian Việt Nam
	Một số dạng không gian trong tranh dân gian Việt Nam (Tiết 1)
	Tiết 1/4
	Hoạt động quan sát: Tìm hiểu về các dạng không gian trong tranh.
	

	Tuần 6
	
	Một số dạng không gian trong tranh dân gian Việt Nam (Tiết 2)
	Tiết 2/4
	Hoạt động thể hiện: Tạo SPMT theo dạng không gian trong tranh dân gian mà em yêu thích.
	

	Tuần7
	
	Một số dạng không gian trong tranh dân gian Việt Nam (Tiết 3)
	Tiết 3/4
	Hoạt động Thảo luận: Trưng bày SPMT

Hoạt động Vận dụng: Sử dụng cách tạo không gian trong tranh dân gian để trang trí đồ dùng học tập.
	

	Tuần 8
	
	Một số dạng không gian trong tranh dân gian Việt Nam (Tiết 4)
	Tiết 4/4
	Hoạt động Vận dụng: Sử dụng cách tạo không gian trong tranh dân gian để trang trí đồ dùng học tập. (TT)
	

	Tuần 9
	Chủ đề 3: Cảnh đẹp quê hương
	Cảnh đẹp quê hương (Tiết 1)
	Tiết 1/4
	Hoạt động quan sát: Tìm hiểu về màu sắc, không gian trong các bức ảnh

-Tìm hiểu về gam màu nóng, lạnh trong tranh.
	

	Tuần 10
	
	Cảnh đẹp quê hương (Tiết 2)
	Tiết 2/4
	Hoạt động thể hiện: -Tìm hiểu cách thực hành, sáng tạo 1 bức tranh đề tài Cảnh đẹp quê hương.
-Sử dụng hình thức yêu thích để tạo SPMT.
	

	Tuần 11
	
	Cảnh đẹp quê hương (Tiết 3)
	Tiết 3/ 4
	Hoạt động Thảo luận: Trưng bày SPMT

Hoạt động Vận dụng: Làm SPMT 3D về cảnh đẹp nơi em ở
	

	Tuần 12
	
	Cảnh đẹp quê hương (Tiết 4)
	Tiết 4/4
	Hoạt động Vận dụng: Làm SPMT 3D về cảnh đẹp nơi em ở (TT)
	

	Tuần 13
	Chủ đề 4: Vẻ đẹp trong cuộc sống.
	Vẻ đẹp trong cuộc sống (Tiết 1)
	Tiết 1/4
	Hoạt động quan sát: Tìm hiểu về vẻ đẹp trong cuộc sống qua các bức ảnh, qua tranh, tượng, tranh khắc gỗ.
	

	Tuần 14
	
	Vẻ đẹp trong cuộc sống (Tiết 2)
	Tiết 2/4
	Hoạt động thể hiện: -Tìm hiểu cách thực hành SPMT thể hiện Vẻ đẹp trong cuộc sống.
-Sử dụng hình thức yêu thích để tạo SPMT.
	

	Tuần 15
	
	Vẻ đẹp trong cuộc sống (Tiết 3)
	Tiết 3/4
	Hoạt động Thảo luận: Trưng bày SPMT

Hoạt động Vận dụng: Sử dụng hình ảnh từ cuộc sống mà em yêu thích để thiết kế một đồ vật trang trí góc học tập.
	.

	Tuần 16
	
	Vẻ đẹp trong cuộc sống (Tiết 4)
	Tiết 4/4
	Hoạt động Vận dụng: Sử dụng hình ảnh từ cuộc sống mà em yêu thích để thiết kế một đồ vật trang trí góc học tập. (TT)
	

	Tuần 17
	Kiểm tra/đánh giá học kì I
	Tiết 1/1
	
	

	Tuần 18
	Chủ đề 5: Những kỉ niệm đẹp
	Những kỉ niệm đẹp (Tiết 1)
	Tiết 1/4
	Hoạt động quan sát: Tìm hiểu về một số bức ảnh lưu giữ kỉ niệm đẹp, TPMT, SPMT của HS.
	

	Tuần 19
	
	Những kỉ niệm đẹp (Tiết 2)
	Tiết 2/4
	Hoạt động thể hiện: Thể hiện  SPMT về chủ đề Những kỉ niệm đẹp theo cách em yêu thích.
	

	Tuần 20
	
	Những kỉ niệm đẹp (Tiết 3)
	Tiết 3/4
	Hoạt động Thảo luận: Trưng bày SPMT

Hoạt động Vận dụng: Sử dụng vật liệu có sẵn tạo 1 đồ chơi gắn với kỉ niệm đẹp của em.
	

	Tuần 21
	
	Những kỉ niệm đẹp (Tiết 4)
	Tiết 4/4
	Hoạt động Vận dụng: Sử dụng vật liệu có sẵn tạo 1 đồ chơi gắn với kỉ niệm đẹp của em. (TT)
	

	Tuần 22
	Chủ đề 6: Mái trường yêu dấu
	Mái trường yêu dấu (Tiết 1)
	Tiết 1/4
	Hoạt động quan sát: Tìm hiểu về cảnh quan và các hoạt động ở trường qua ảnh, qua các SPMT
	

	Tuần 23
	
	Mái trường yêu dấu (Tiết 2)
	Tiết 2/4
	Hoạt động thể hiện: Gợi ý các bước tạo sản phẩm 3D.

-Thực hiện SPMT về chủ đề theo cách em yêu thích.
	

	Tuần 24
	
	Mái trường yêu dấu (Tiết 3)
	Tiết 3/4
	Hoạt động Thảo luận: Trưng bày SPMT

Hoạt động Vận dụng: Thiết kế 1 đồ dùng học tập, sử dụng vật liệu có sẵn.
	

	Tuần 25
	
	Mái trường yêu dấu (Tiết 4)
	Tiết 4/4
	Hoạt động Vận dụng: Thiết kế 1 đồ dùng học tập, sử dụng vật liệu có sẵn (TT)
	

	Tuần 26
	Chủ đề 7: Môi trường xanh - sạch - đẹp.
	Môi trường xanh - sạch - đẹp 
(Tiết 1)
	Tiết 1/4
	Hoạt động quan sát: Tìm hiểu về hoạt động BVMT qua các nội dung, qua các SPMT
	

	Tuần 27
	
	Môi trường xanh - sạch - đẹp
 (Tiết 2)
	Tiết 2/4
	Hoạt động thể hiện: Gợi ý các bước thực hiện

-Tạo SPMT bằng hình thức yêu thích.
	.

	Tuần 28
	
	Môi trường xanh - sạch - đẹp
(Tiết 3)
	Tiết 3/4
	Hoạt động Thảo luận: Trưng bày SPMT

Hoạt động Vận dụng: Thiết kế 1 đồ gia dụng bằng vật liệu có sẵn
	

	Tuần 29
	
	Môi trường xanh - sạch - đẹp 
(Tiết 4)
	Tiết 4/4
	Hoạt động Vận dụng: Thiết kế 1 đồ gia dụng bằng vật liệu có sẵn. (TT)
	

	Tuần 30
	Chủ đề 8: Quê hương thanh bình
	Quê hương thanh bình (Tiết 1)
	Tiết 1/4
	Hoạt động quan sát: Tìm hiểu cảnh vật thanh bình qua một số bức ảnh, qua TPMT
	

	Tuần 31
	
	Quê hương thanh bình (Tiết 2)
	Tiết 2/4
	Hoạt động thể hiện: Gợi ý tạo SP 2D, 3D
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(Kèm theo Công văn số 1338/SGDĐT-GDTH ngày 28/6/2021)

     I. Căn cứ xây dựng kế hoạch.
- Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông;
- Căn cứ Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/06/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

- Căn cứ Công văn 1338/SGDĐT- GD TH ngày 28/06/2021 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp Tiểu học;

- Công văn số 3799/BGDĐT-GDTH, ngày 01/9/2021 về việc thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018.

-  Căn cứ kế hoạch năm học và chỉ đạo thực hiện chuyên môn của trường TH Nguyễn Công Sáu năm học 2023-2024.
Nay, giáo viên Mĩ thuật xây dụng kế hoạch giáo dục môn học năm 2023 – 2024 như sau:
II. Điều kiện thực hiện môn mĩ thuật.
      1. Đội ngũ giáo viên:

- Nhà trường có 1 giáo viên giảng dạy bộ môn Mĩ thuật.

- Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và đạt trình độ chuẩn về chuyên môn, tất cả giáo viên trong tổ đã tập huấn hoàn thành các Mô đun trên hệ thống LMS, linh hoạt sử dụng các hình thức tổ chức, phương pháp dạy học tích cực để hình thành và phát triển phẩm chất năng lực học sinh.

2.Tình hình học sinh: 
- Số lượng HS tham gia môn học: 100% tham gia môn học

- Học sinh đến trường đúng độ tuổi, ngoan, có ý thức, thái độ học tập tốt.

- Phụ huynh quan tâm tạo điều kiện cho các em học tập tốt.

3. Nguồn tài liệu, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn
- Sách học sinh: Sách Mĩ thuật của Nhà xuất bản Giáo dục. 
- Sách giáo viên, tài liệu tham khảo: có đầy đủ 

- Các nội dung về: Giáo dục địa phương, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể được nhà trường xây dựng kế hoạch từ đầu năm học.  
- Có phòng học bộ môn chuyên biệt.
4. Nội dung giáo dục địa phương, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể.
- Lồng ghép các nội dung giáo dục địa phương, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể  đảm bảo theo hướng dẫn, chỉ đạo của ngành cấp trên.
- Các hoạt động ngoại khóa:
- Phối hợp với tổng phụ trách đội tổ chức hoạt động trải nghiệm, vẽ tranh, tạo hình …nhằm nâng cao kĩ năng, năng lực, phẩm chất để học tập tốt hơn về chuyên môn của học sinh.
III. Kế hoạch dạy học môn mĩ thuật.
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức)
	Ghi chú
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